                                                 TUẦN 31                          
Ngày soạn:................................

Ngày giảng:...............................
                                                         TOÁN
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:  

1. KT: Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp).

2. KN: Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

3. TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận trong tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, Vở BT ô ly

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ:(3’-5’)
- Đặt tính rồi tính.:   1308 x 2,   2072 x 3                                          

+ Nêu các bước thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số?

- Chữa bài, nhận xét,tuyên dương
3. Bài mới

3.1, Giới thiệu bài(1’): Nêu MT bài học
3.2. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân 14273 x 3 (10 phút)
- GV viết bảng phép nhân: 14273 x 3 = ?

- Gọi HS đứng tại chỗ thực hiện

                      14273 

                              3

                      42819

- Vậy  14273 x 3 = 42819

+ Phép nhân này có nhớ mấy lần?

+ Muốn nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ

số ta làm thế nào?

 - GV chốt lại.
3.3. Hoạt động 2: HD luyện tập (15-16 phút)

Bài 1: HS đọc yêu cầu BT.

-  Yêu cầu tự làm bài

- Yêu cầu nêu cách tính của mình

- Nhận xét, chữa bài
Bài 2: HS nêu yêu cầu BT.

+ Các số cần điền vào ô trống là những số như thế nào?

+ Muốn tìm tích của 2 số ta làm như thế nào

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, chữa bài

Bài 3: 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì ?

- Hướng dẫn phân tích đề toán và tóm tắt bài toán

- Chia nhóm làm bài

+ Khi giải toán em cần chú ý điều gì?

- GV nhận xét chốt bài.
4/ Củng cố- dặn dò(2’)
+ Nêu cách nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn:Về nhà làm bài, chuẩn bị bài sau
	- 2 em làm bảng, lớp làm bảng con

- HS nêu

- Nghe 
- Học sinh đọc phép nhân và nêu thành phần phép nhân.

- Lớp theo dõi

- Phép nhân này có nhớ 2 lần không liền nhau

- HS nêu nối tiếp

- Học sinh đọc yêu cầu

- 4  học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vở

- Học sinh nêu
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- Học sinh nêu

- Là tích ở 2 số cùng một cột với ô trống

- Thực hiện phép nhân

· HS lên bảng làm, lớp làm vở

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

95455

78420

74963

- HS đọc đề bài

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS theo dõi

- Các nhóm làm bài.

- Từng nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.

Bài giải

Số ki-lô- gam thóc chuyển lần sau là:

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được số

ki –lô gam thóc là:

27150 + 54300 = 81450 (kg)

                     Đáp số: 81450 kg

- HS trả lời.

- Học sinh nêu

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.



TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN

BÁC SĨ Y-ÉC-XANH

I. MỤC TIÊU:

1. KT: Hiểu ND bài: Đề cao lối sống cao đẹp của Y- éc- xanh ( sống để yêu thương, giúp đỡ đồng loại); nói lên sự gắn bó của Y-éc -xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam  nói chung. Trả lời được các câu hỏi SGK.

2.KN: Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.
- Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách, dựa theo tranh minh họa.

3.TĐ: HS có ý thức tự tin trong khi kể chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: Tranh minh họa, thẻ.

2. Học sinh: SGK, thẻ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(3’-5’)
- HS đọc thuộc bài: Một mái nhà chung và trả lời câu hỏi.

+3 khổ thơ đầu nói đến những nhà riêng của ai?

+Mỗi mái nhà riêng có gì đáng yêu?

+Mái nhà chung của muôn vật là gì?

- Nhận xét  
3.Bài mới

3.1.Giới thiệu bài(1’)   
- Cho HS quan sát tranh

- Yêu cầu HS nêu nội dung tranh

+ Em hãy đặt tên cho bức tranh này ?

- Đây là ảnh bác sĩ Y-éc- xanh, một người đã từng gắn bó và có nhiều đóng góp đối với nước Việt Nam ta. Bài hôm nay sẽ giúp các em hiểu thêm về con người có tấm lòng rộng mở này.
3.2 Luyện đọc:(15’)   
    - GV đọc mẫu toàn bài.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

- GV theo dõi sửa sai cho HS

- Luyện đọc đoạn

+ Bài chia làm mấy đoạn?
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn
- Giới thiệu từ mới: Y-éc-xanh ( tranh ) - - Ngưỡng mộ, công dân, bệnh nhiệt đới,
 dịch hạch, toa hạng ba. (giảng giải)
 - Yêu cầu HS đặt câu với từ: ngưỡng mộ
- Đọc đồng thanh đoạn 1.
3.3 Tìm hiểu bài(15-16’)

-  HS đọc thầm Đoạn 1 TLCH:

+ Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh? ( chọn đáp án đúng )

- Chốt C và giảng nội dung

- HS đọc thầm Đoạn 2 :

+ Bác sĩ Y-éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà? ( chọn đáp án đúng )

- Giảng: Y-éc-xanh là một bác sĩ nổi tiếng, nếu chưa gặp ông mọi người đều nghĩ trông ông sẽ sang trọng, bà khách trong truyện cũng thế 

+ Bà khách đã hỏi bác sĩ điều gì? (hiểu 

+ Vì sao bà khách lại cho rằng bác sĩ Y-éc-xanh đã quên nước Pháp? ( chọn đáp án đúng )

+ Những câu nói nào của bác sĩ Y-éc-xanh nói lên lòng yêu nước của ông?

+ Câu nói đó cho thấy tình cảm của bác sĩ đối với nước Pháp như thế nào? 

+ Bác sĩ Y-éc- xanh là người yêu nước nhưng ông lại quyết định ở lại Nha Trang? Vì sao?

+ Nội dung bài nói lên điều gì?
 TIẾT 2
3.4 Luyện đọc lại(15’)

- Cho HS luyện đọc theo vai 

+ Bài đọc có lời nhân vật nào? Lời của bà cụ đọc thế nào?

- Yêu cầu đọc theo nhóm

- Tổ chức thi đọc phân vai toàn bài

- GV và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất
3.5./ Kể chuyện(16-17’)
1. GV nêu nhiệm vụ 
- Dựa vào 4 tranh minh hoạ, nhớ lại và kể đúng nội dung câu chuyện theo lời của bà khách.

2.Hướng dẫn HS kể chuyện 
- Cho HS quan sát tranh, tóm tắt nội dung mỗi tranh.

GV: Kể theo vai bà khách (đổi từ bà khách thành tôi, đổi từ họ ở cuối bài thành  chúng ta hoặc ông và tôi)

- Mời 1 HS kể mẫu đoạn 1

- Yêu cầu kể theo cặp

- Gọi 1HS kể lại toàn câu chuyện.

- Nhận xét bình chọn HS kể hay

+ Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?

4/ Củng cố- dặn dò(2’)

- Về nhà tiếp tục luyện kể lại câu chuyện theo lời bà khách.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn:Về nhà đọc lại bài, xem trước bài ngày mai
	-3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Của chim, của cá, của nhím, của óc, của bạn nhỏ

- Mái nhà của chim lợp nghìn lá bếc…hoa giấy lợp hồng

- Là bầu trời xanh

- HS quan sát tranh

- HS nêu nội dung tranh

- Nêu tên tranh 

- HS lắng nghe

- HS nghe

- HS đọc nối tiếp câu theo hàng ngang.

- 5 đoạn

- HS đọc nối tiếp đoạn theo hàng dọc

- HS đặt câu

- HS đọc đồng thanh đoạn 1.
- HS đọc và trả lời câu hỏi

A.Vì bà ngưỡng mộ và tò mò. 

B. Bà muốn biết vì sao ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời để nghiên cứu bệnh nhiệt đới

C. Cả A và B.

- HS đọc thầm và giơ thẻ

A. Là người ăn mặc sang trọng.

B. Là người ăn mặc luộm thuộm.

C. Là người đi tàu ngồi toa hạng ba.

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm đoạn 3:

- “Ông đã quên nước Pháp rồi ư?”

A. Vì bà thấy Y-éc-xanh không có ý định trở về Pháp.

B.Vì bà thấy Y-éc-xanh có ý định trở về Pháp.

C.Vì bà thấy Y-éc-xanh không có ý định trở về Đức.

-  “Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thế nào sống mà không có Tổ quốc”.

- Bác sĩ rất yêu quê hương, Tổ quốc của ông.

- HS thảo luận cặp đôi

+ Vì theo ông, sống là để yêu thương và giúp đỡ đồng loại.

+ Vì ông muốn nghiên cứu bệnh dịch hạch giúp người dân Việt Nam chống bệnh tật.

- Đề cao lối sống cao đẹp của Y- éc- xanh sống để yêu thương, giúp đỡ đồng loại. Sự gắn bó của Y-éc -xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam  nói chung
- Học sinh nêu

- Ba em phân vai( người dẫn chuyện, bà khách, Y- éc- xanh) đọc cả bài bài văn.

- Hai nhóm thi đọc 

- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc .
-  HS đọc các câu hỏi gợi ý.

- HS quan sát tranh, tóm tắt nội dung từng tranh:

+ Tranh 1: Bà khách ước ao được gặp bác sĩ Y-éc-xanh.

+ Tranh 2: Bà khách thấy Y-éc-xanh thật giản dị.

+ Tranh 3:Cuộc trò chuyện giữa hai người.

+ Tranh 4: Sự đồng cảm của bà khách với tình nhân loại cao cả của bác sĩ Y- éc- xanh 

- 1HS kể mẫu: Tôi nghe danh bác sĩ Y-éc-xanh đã từ lâu. Ông là người đã tìm ra vi trùng dịch hạch. Tôi tò mò muốn biết vì sao nhà bác sĩ học người Pháp danh tiếng như ông lại cứ ở mãi Nha Trang.

- Học sinh kể theo cặp. Đại diện cặp thi kể trước lớp.

-  HS kể toàn bộ câu chuyện.

- Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh (sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại);  nói lên sự gắn bó của Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung. 

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.


Ngày soạn:.................................

Ngày giảng:................................

                                             CHÍNH TẢ ( NGHE- VIẾT)

BÁC SĨ Y - ÉC - XANH

I. MỤC TIÊU:

1. KT: Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn thuật lại lời bác sĩ Y –éc –xanh trong truyện Bác sĩ Y –éc –xanh.

2. KN: Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có âm đầu và dấu thanh dễ lẫn: r / d/ gi; dấu hỏi / dấu ngã. Viết đúng chính tả lời giải câu đố.

 3. TĐ: HS có ý thức rèn chữ viết và giữ vở sạch

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, bài viết mẫu.

2. Học sinh: Vở chính tả, VBT, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1/Ổn định lớp(1’)

2/ Kiểm tra bài cũ:(3-5’) 

- GV đọc các từ: hàng trăm,chăm sóc,nước trong
- Nhận xét, đành giá.          
3/ Bài mới

3.1, Giới thiệu bài(1’)
3.2 Hd nghe viết(20’)
 * Chuẩn bị.
- GV đọc bài viết.

- Gọi HS đọc lại

- Tìm hiểu  nội dung và cách trình bày.

+ Vì sao bác sĩ Y –éc –xanh là người Pháp nhưng lại ở Nha Trang?

+ Trong bài có những chữ nào viết hoa? 

* Luyện viết từ khó :sống chung, trái đất, rộng mở. 

* HS viết bài:

- Lưu ý HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng

- Cho quan sát bài mẫu 

- GV đọc thong thả từng ý, từng cụm từ cho HS viết.

-  GV đọc lại cho HS soát bài
* Chấm, chữa bài.

- Giáo viên chấm bài.( 4- 5 bài)

- Nhận xét.
3.3 Luyện tập(6-7’)

Bài 1:  Điền vào chỗ trống:

-  Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS trao đổi cặp và viết vào vở.

- GV chốt lời giải đúng: 

 +BT phân biệt chữ và dấu gì ?
4/ Củng cố- dặn dò(2’)
- Nhận xét giờ học

- YC chuẩn bị bài sau
	- Học sinh viết bảng con.

- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài 
- Học sinh nghe

- 3 học sinh đọc lại đoạn viết.

- Vì ông coi Trái Đất này là ngôi nhà chung. những đứa con trong nhà phải biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. ông quyết định ở lại Nha Trang để nghiên cứu bệnh nhiệt đới,... 

- Các chữ đầu câu, đầu đoạn, và tên riêng: Nha Trang

- HS tập viết từ khó vào bảng con

- HS ngồi đúng, cách cầm bút.

- Học sinh quan sát nối tiếp 

- HS viết bài

- HS soát bài

- Nghe và rút kinh nghiệm 

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài, 1 cặp làm bảng phụ

- Dáng hình, rừng xanh, rung mành.

 Giải đố: Gió.
- Lớp nhận xét, chữa bài 

- Trả lời

- Thực hiện theo yêu cầu


TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. KT: Biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

2. KN: Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.

3. TĐ: Giáo dục học sinh tính toán đúng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: SGK, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, Vở BT ô ly

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Ổn định lớp(1’)

2, Ôn lại bài cũ:(3-5’)
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài

Đặt tính rồi tính

21245 x 3     42718 x 2   11087 x 5

- Nhận xét,tuyên dương
3/ Bài mới

3.1,Giới thiệu bài :(1’) Nêu MT bài học
3.2 Luyện tập(26-27’)
Bài 1: HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu làm bài

+ Nêu cách đặt tính và thực hiện tính nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2: Bài toán

- HS đọcyêu cầu BT.

- Hướng dẫn phân tích bài toán và tóm tắt bài toán

+ Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ?

+ Để tính được số lít dầu còn lại trong kho chúng ta tìm gì 

 - Làm bài theo nhóm

+ Nêu các bước giải 1 bài toán?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 3b: Tính giá trị của biểu thức.

- Yêu cầu làm theo nhóm 

+Trong biểu thức không có ngoặc đơn mà có các phép tính cộng trừ nhân chia ta làm như thế nào?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 4: Tính nhẩm

+ Bài tập yêu cầu gì?

- GV viết bảng: 11000 x 3.= ? 

+ Em đã thực hiên nhân nhẩm như thế nào ?

- GV nhận xét chốt bài.

4/ Củng cố -dặn dò(2’)

+ Nêu cách tính giá trị của biểu thức?

 - GV nhận xét tiết học 

 - Dặn: Về xem lại các bài tập, chuẩn bị bài sau


	- 3 HS lên bảng thực hiện, lớp làm nháp
- HS nhắc tên bài- 3 HS đọc yêu cầu bài học.

- 4 HS lên bảng, lớp làm vở
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- Học sinh nêu

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Học sinh nêu

- Các nhóm làm bài.

- Từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.

Bài giải
Số lít dầu đã lấy ra là :

10715  x 3 = 32145 (l)

Số lít dầu còn lại là :

63150 - 32145 = 31005 (l)

              Đáp số : 31005 lít 

- HS nêu

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Thảo luận và làm bài vào bảng nhóm, báo cáo.

10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854       

                                = 69066

- Trả lời

- Tính nhẩm 

- HS nhân nhẩm và đọc kết quả

 -Nhẩm:  11 nghìn x 3 = 33 nghìn 

-  Vậy 11000 x 3 = 33 000.

- HS trả lời

- 2 em làm trên bảng, lớp làm vào vở

3000 x 2 = 6000    11000 x 2  = 22.000

 2000 x 3 = 6000   12.000 x 3 = 36.000

 4000 x 2 = 8000   13.000 x 3 = 39.000

 5000 x 2  =1000   15.000 x 2 = 30.000

- Chữa bài, nhận xét.

- HS nêu.

- Về nhà thực hiện.



                                    TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

       TRÁI ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI
I. MỤC TIÊU: Sau bµi häc hs:

- Cã biÓu t­îng ban ®Çu vÒ hÖ mÆt trêi.

- NhËn biÕt ®­îc vÞ trÝ cña tr¸i ®Êt trong hÖ mÆt trêi.

- Cã ý thøc gi÷ cho tr¸i ®Êt lu«n xanh, s¹ch vµ ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
        - C¸c h×nh trang 116, 117 ( SGK ).
III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	 HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. æn ®Þnh tæ chøc:(1’)
2. KT bµi cò:(3-5’)
- Gäi hs tr¶ lêi c©u hái:

+ Tr¸i ®Êt ®ång thêi tham gia mÊy chuyÓn ®éng theo chiÒu ntn?

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.

3. Bµi míi.

3.1 GTB:(1’)

3.2  Ho¹t ®éng1: Quan s¸t tranh theo cÆp.(10’)
- B­íc 1:

- GV gi¶ng: Hµnh tinh lµ thiªn thÓ chuyÓn ®éng quanh mÆt trêi.

- HD hs quan s¸t h×nh 1 trong SGK trang 116 vµ tr¶ lêi víi nhau c¸c c©u hái sau:

+ Trong hÖ mÆt trêi cã mÊy hµnh tinh?

+ Tõ mÆt trêi ra xa dÇn tr¸i ®Êt lµ thø mÊy?

+ T¹i sao tr¸i ®Êt ®­îc gäi lµ 1 hµnh tinh cña hÖ mÆt trêi?

- B­íc 2:

- GV gäi 1 sè hs tr¶ lêi tr­íc líp?

* GVKL: Trong hÖ mÆt trêi cã 9 hµnh tinh, chóng chuyÓn ®éng kh«ng ngõng quay quanh mÆt trêi vµ cïng víi mÆt trêi t¹o thµnh hÖ mÆt trêi.

3.3 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm.(10’)
B­íc 1 : GV chia nhãm y/c hs th¶o luËn c¸c c©u hái:

+ Trong hÖ mÆt trêi, hµnh tinh nµo cã sù sèng?

+ Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó giò cho tr¸i ®©t lu«n xanh, s¹ch ®Ñp?

B­íc 2:

- Y/c ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.

* GVKL: Trong hÖ mÆt trêi, tr¸i ®Êt lµ hµnh tinh cã sù sèng. §Ó gi÷ cho tËp ®äc lu«n xanh, s¹ch vµ ®Ñp, chóng ta ph¶i trång, ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y xanh, gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng kh«ng bÞ « nhiÔm.

3.4. Ho¹t ®éng 3: Thi kÓ vÒ hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi. ( Trß ch¬i kh«ng b¾t buéc )(6-7’).

- B­íc 1: GV chia nhãm vµ ph©n c«ng c¸c nhãm s­u tÇm t­ liÖu vÒ mét hµnh tinh nµo ®ã trong 9 hµnh tinh cña hÖ mÆt trêi ( giao nhiÖm vô nµy tõ tuÇn tr­íc ).

B­íc 2: 

- Y/c hs trong nhãm nghiªn cøu t­ liÖu ®Ó hiÓu vÒ hµnh tinh.

B­íc 3:

- Y/c ®¹i diÖn c¸c nhãm kÓ tr­íc líp.

- GV nhËn xÐt phÇn tr×nh bµy cña c¸c nhãm. Khen nhãm kÓ hay, ®óng néi dung, phong phó.

4. Cñng cè, dÆn dß:(2’)
- NhËn xÐt tiÕt häc.

- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
	- H¸t.

- Hs tr¶ lêi:

+ Tr¸i ®Êt ®ång thêi tham gia 2 chuyÓn ®éng: §ã lµ chuyÓn ®éng tù quay quanh m×nh nã vµ quay quanh mÆt trêi theo chiÒu ng­îc víi kim ®ång hå ( nh×n tõ cùc B¾c xuèng ).

- Hs quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi víi nhau:

+ Trong hÖ mÆt trêi cã 9 hµnh tinh.

+ Tõ mÆt trêi ra xa dÇn tr¸i ®Êt lµ hµnh tinh thø 3.

+ V× Tr¸i ®Êt lµ 1 trong 9 hµnh tinh quay quanh mÆt trêi nªn ®­îc gäi lµ hµnh tinh cña hÖ MÆt trêi.

- 1 sè hs tr¶ lêi tr­íc líp.

- Hs c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung vµ hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi.

- Hs th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái:

+ Trong hÖ mÆt trêi, tr¸i ®Êt lµ hµnh tinh cã sù sèng.

- Chóng ta ph¶i trång c©y, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh gi÷ cho m«i tr­êng trong s¹ch.

- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.

- Hs nhËn xÐt, bæ sung.

- Hs t×m hiÓu trao ®æi trong nhãm.

- Hs tù kÓ vÒ hµnh tinh m×nh biÕt trong nhãm.

- §¹i diÖn c¸c nhãm kÓ tr­íc líp.

- Hs theo dâi nhËn xÐt.

-thực hiện yc


Ngày soạn:..............................

Ngày giảng:.............................
                                                        TẬP VIẾT                                            
ÔN CHỮ HOA V 
I. MỤC TIÊU:
1.KT:Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa V (1 dòng); L, B (1 dòng); viết đúng tên riêng Văn Lang (1dòng) và câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón / Bàn kĩ cần nhiều người ( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2.KN: Củng cố về cách viết chữ hoa V thông qua bài tập ứng dụng.

3.TĐ: Rèn tính cẩn thận, ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1: Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa V, từ Văn Lang, bài viết mẫu

2: Học sinh: Vở tập viết, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-’4’)
- Yêu cầu viết từ: Uông Bí

-Nhận xét, đánh giá

3. Bài mới

3.1, Giới thiệu bài(1’)
3.2 HD viết trên bảng con(6-7’)

a. Luyện viết chữ hoa 

+ Trong bài có những chữ nào viết hoa?.

- Treo bảng chữ viết hoa V, L, B 
- Viết lại mẫu chữ, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết cho HS quan sát
- Yêu cầu bảng con chữ V,L,B
b.Từ ứng dụng tên riêng:  

- Từ: Văn Lang
 GV: Văn Lang tên của nước Việt Nam thời các vua Hùng, thời kì đầu tiên của nước Việt Nam.  

+ Trong từ Văn Lang các chữ có chiều cao như thế nào? 

+ Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con từ Văn Lang 

c. Luyện viết câu ứng dụng 

- Yêu cầu đọc câu ứng dụng.

+ Câu tục ngữ khuyên ta điều gì ? 

+ Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào? 

- Luyện viết trên từ : Vỗ tay.

- GV nhận xét, uốn nắn.
3.3 HD viết vở(20’)
GV cho HS quan sát vở viết mẫu

- Yêu cầu viết trong vở

- Gọi HS nêu tư thế ngồi và cách cầm bút

- GV đi kiểm tra uốn nắn HS viết

- Chấm điểm một số bài, nhận xét.

4/ Củng cố- dặn dò(2’)
+ Chúng ta vừa ôn những chữ cái gì?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn: Về nhà học thuộc câu tục ngữ, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp,chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh viết bảng con

- Nhắc tên bài 
- Có chữ hoa V, L, B
- Học sinh quan sát.

- Lớp theo dõi giáo viên 

- HS viết bảng con.

- Học sinh đọc từ ứng dụng: Văn Lang 
- Lắng nghe.

- Chữ V, L, g cao 2 ly rưỡi, các chữ còn lại cao 1 ly.

- Bằng 1 con chữ o

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- HS đọc câu ứng dụng:

- Vỗ tay cần nhiều ngón.

   Bàn kĩ cần nhiều người 

- Câu tục ngữ khuyên ta muốn bàn kĩ cần  phải có nhiều người tham gia.

- Các chữ V, B, y, h, g, k cao 2 ly rưỡi, chữ t cao 1 li rưỡi, các chữ con lại cao 1 ly.

- Học sinh viết bảng con Vỗ tay.
- Học sinh quan sát

- 1 dòng chữ V, cỡ nhỏ

- 1 dòng chữ L, B, cỡ nhỏ

- 2 dòng Văn Lang, cỡ nhỏ

- 4 dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ

- Học sinh nêu

- Nghe và rút kinh nghiệm trong các bài sau

- Trả lời.

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.


TOÁN

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

II. MỤC TIÊU:  

1. KT: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp có một lượt chia có dư và là phép chia hết.

2. KN: Bước đầu nắm được cách chia và biết cách thực hiện phép chia..

3. TĐ: HS có ý thức vận dụng trong cuộc sống hằng ngày.       

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 

1. Giáo viên: Bảng phụ

2. Học sinh: SGK, vở BT ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)
- Đặt tính rồi tính. 1569 : 3      4520 : 5

+ Nêu cách thực hiện phép chia?

   GV chữa bài
3. Bài mới

3.1, Giới thiệu bài:(1’) Nêu MT bài học
3.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thực hiện phép chia 37648 : 4 (10 phút)
- GV ghi bảng:      37648 : 4

+ Phép chia trên là phép chia số có mấy chữ số cho số có mấy chữ số?

37648   4             

  16      9412           

    04                    

      08               

        0  

 + Nêu cách chia số có năm chữ số cho số có 1 chữ số?

 + Vậy 37648 chia 4 bằng bao nhiêu?            

+ Phép chia trên là phép chia hết hay phép chia có dư?

- GV nhận xét chốt lại.
3.3 Luyện tập(15-16’)

 Bài 1: Tính

  84848   4           2469    3        23436   3

+ Nêu từng bước thực hiện phép chia?

- GV nhận xét chốt bài.

 Bài 2: Bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích và tóm tắt bài toán

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

 + Để tính được số kg xi măng còn lại chúng ta phải biết gì?

 - Làm bài theo nhóm 
+ Nêu cách trình bày giải 1 bài toán?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức

+ Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu làm bài

+Trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc đơn ta thực hiện thế nào?

- GV nhận xét chốt bài.
4. Củng cố- dặn dò(2’)

+ Nêu cách chia số có năm chữ số cho số có 1 chữ số?

- GV nhận xét tiết học

- YC chuẩn bị bài sau

	- 2 em làm bảng, lớp làm bảng con

- Học sinh đọc kết quả, cách thực hiện chia

- HS lắng nghe, nhắc lại đầu bài
- Học sinh đọc phép tính và nêu thành phần phép tính

- HS trả lời.

- 1 học sinh đứng tại chỗ nêu cách thực hiện, lớp theo dõi.

- HS nêu lại cách thực hiện phép tính.

- Vậy 37648 : 4= 9412   

- Đây là phép tính chia hết vì ở lượt chia cuối cùng số dư là 0.

- HS đọc yêu cầu  của bài

- 3 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vở.

84848    4                 24693   3

04         21212            06       8231

  08                               09

    04                               03

      08                               0

        0

- Chữa bài, kiểm tra kết quả.

- HS nêu.

- HS đọc đề bài

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-Các nhóm làm bài.

- Từng nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.

Bài giải

Số ki-lô-gam  xi măng đã bán là:

36550 : 5 = 7310 (kg)

Số ki-lô-gam  xi măng còn lại là:

36550 - 7310 = 29240 (kg)

                        Đáp số: 29240 kg

- HS nêu.

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

- HS trả lời.

- 2 HS lên bảng, lớp làm vào vở

69218 - 26736 : 3 = 69218- 8912          

                              = 60306                       (45405 - 8221) : 4 = 37184 : 4

                              = 9296

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nghe

- Thực hiện yc.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ CÁC NƯỚC. DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU:  

1. KT: Kể tên được vài nước mà em biết (BT1); Viết được tên các nước vừa kể (BT2)

2. KN: Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT3)

3. TĐ: Giáo dục học sinh đặt đúng dấu phẩy trong câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: bảng phụ, quả địa cầu, que chỉ bản đồ.

2. Học sinh:  SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(3’-5’)
+ Cái cặp của em được bằng gì?  

+ Em có biết cơm ta ăn, được nấu bằng gì không?  

+ Hàng ngày em đi học bằng gì?

- GV nhận xét

3.Bài mới

3.1, Giới thiệu bài:(1’) Nêu MT bài học
3.2 . Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập:(26’)

Bài 1:  Cho HS đọc yêu cầu BT

+Bài yêu cầu gì?
- GV đặt quả địa cầu trên bàn GV .

- Yêu cầu học sinh thực hành chỉ tên các nước trên quả địa cầu.

- GV nhận xét.

Bài 2:  HS đọc yêu cầu 
- Chia lớp thành 2 nhóm.

- Đại diện nhóm dán bài lên bảng.

- Cho HS đọc tên các nước.

- Cho HS viết vào vở BT.

Bài 3: HS nêu yêu cầu BT.
- Học sinh làm bài cá nhân

4/ Củng cố-dặn dò(2’)
- Nhận xét chữa bài.

- Nhận xét tiết học.

YC chuẩn bị bài sau
	- Cái cặp của em được bằng da.

- Cơm ta ăn được nấu bằng gạo.

- Hàng ngày em đi học bằng chân.

- Học sinh nhắc tên bài
- HS đọc yêu cầu của bài

- Trả lời

- HS thực hiện theo yêu cầu kể và chỉ nối tiếp vào bản đồ: Mĩ, Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Phi-lip-pin, Mi- an-ma, Nhật Bản, Hàn Quốc Thụỵ Sĩ, Na-uy, Ăng-gô-la, Nam Phi…

-  HS đọc yêu cầu

- HS trong nhóm tiếp nối nhau viết tên các nước vào bảng phụ

- Báo cáo trước lớp

- Học sinh đọc

- Học sinh làm bài vào VBT 

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài cá nhân vào vở

- HS nối tiếp nhau lên bảng làm bài, 

a) Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu bé đã lên được đỉnh cột

b) Với vẻ mặt lo lắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c) Bằng một sự cố gắng phi thường,  Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.
- HS theo dõi bài trong vở

- HS nghe

- Nghe về nhà thực hiện


Ngày soạn:........................................

Ngày giảng:.......................................

 TẬP ĐỌC
 BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I. MỤC TIÊU:
1. KT: Hiểu ND bài: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, lợi ích và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. Trả lời được các câu hỏi; Học thuộc lòng  bài thơ.
2. KN: Biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.

3. TĐ: HS ý thức yêu quý, bảo vệ cây xanh

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
1. Giáo viên: Tranh , thẻ, bảng phụ

2. Học sinh: SGK,thẻ

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)
- Gọi 3 HS đọc lại câu chuyện “Bác sỹ Y- éc – xanh” và trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ y-ec-xanh?

+ Y-éc- xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?

- Nhận xét, tuyên dương
3. Bài mới

3.1 GTB:(1’)- Cho HS quan sát tranh

+ Tranh vẽ cảnh gì?

+ Em hãy đặt tên cho bức ảnh này?

+ Để biết trồng cây xanh mang lại những lợi ích gì cho con người chúng ta cùng đọc đọc và tìm hiểu qua bài học hôm nay.

3.2 Luyện đọc(15-16’)

*Luyện đọc và giới thiệu từ mới

-  GV đọc diễn cảm bài thơ:
- Đọc từng dòng thơ.

GV theo dõi, sửa lỗi phát âm cho HS.

+ Bài chia mấy khổ thơ ? 

- Đọc từng khổ thơ trước lớp .

- Giới thiệu từ mới: 

Ai trồng cây, hạnh phúc.(giảng giải )

+ Yêu cầu đặt câu với từ: ai trồng cây, hạnh phúc.

- Đọc đồng thanh toàn 
3.3 Tìm hiểu bài(10’)

- Yêu cầu HS đọc thầm bài thơ TLCH

+ Cây xanh mang lại những gì cho con người? ( chọn đáp án đúng) 

- Chốt: D

+ Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

( hiểu)

+ Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại trong bài thơ? ( hiểu)

+ Nêu tác dụng của chúng ? ( hiểu)

.

- Giảng: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, lợi ích và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. 
* Luyện đọc lại:

- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bài thơ.

- Cho HS tự học thuộc lòng.

- Cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài.

4. Củng cố-dặn dò(2’)

- GV nhận xét, ghi điểm

+ Các em hiểu gì qua bài thơ?

- Dặn:Về nhà học thuộc lòng bài, đọc trước bàiNNN

Người đi săn và con vượn

	- 3 HS đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi .  

( mỗi 1 HS đọc một đoạn)

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- HS quan sát tranh
- HS trả lời.

- Học sinh nêu tên tranh mình đặt

- Học sinh nghe

- Học sinh theo dõi

- Mỗi HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ.

- 5 khổ thơ

- HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ.

- Nghe

- Học sinh đặt câu và nêu trước lớp.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ
- Học sinh đọc thầm bài thơ

A. Tiếng chim hót mê say trên vòm cây

B. Ngọn gió mát làm rung cành cây hoa lá

C. Bóng mát làm con người qưên nắng xa đường dài

D. Cả 3 đáp án trên

-  Hạnh phúc được mong chờ cây mau lớn lên từng ngày.

- Ai trồng cây/ Người đó có / Em trồng cây

- Học sinh thảo luận cặp đôi.

- Cách lặp lại ấy giống như điệp khúc bài hát làm cho người đọc dễ nhớ, dễ thuộc, nhấn mạnh ý khuyến khích mọi người hăng hái trồng cây

- Nghe
- Lớp đọc đồng thanh

- HS tự nhẩm học thuộc lòng bài thơ.

- HS  đọc thuộc từng khổ thơ.

- HS thi đọc thuộc cả bài.

- Cây xanh mang lại cho con người nhiều ích lợi, hạnh phúc. Con người phải tích cực trồng cây và phải bảo vệ cây xanh.




                                                            TOÁN
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SÔ

( TIẾP THEO )
I. MỤC TIÊU:  

1. KT: Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp chia có dư.

2. KN: Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh

3. TĐ: Giáo dục HS biết tính toán đúng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

1. Giáo viên:  bảng phụ

2. Học sinh: SGK, vở BT ô ly, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(3-5’)
- Đặt tính và  tính:   15905  : 5    24846 : 6

+ Nêu cách thực hiện tính chia?

- GV chữa bài nhận xét ,tuyên dương
3. Bài mới

3.1, Giới thiệu bài(1’): Nêu MT bài học
3.2 Hoạt động 1:  Hướng dẫn HS thực hiện phép chia 12485 : 3 (10 phút)

- GV viết phép chia:  12485 : 3 = ?

+ Phép chia trên là số có mấy chữ số chia cho số có mấy chữ số?

  12485        3

    04         4161

      18

        05

          2

 Vậy: 12485 chia cho 3 bằng bao nhiêu?

+ Phép chia trên là phép chia hết hay phép chia có dư? 

+Số dư như thế nào so với số chia?
3.3 Luyện tập(15-16’)

Bài 1: Tính

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Nhận xét
Bài 2: Bài toán

-Hướng dẫn phân tích và tóm tắt bài toán.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì

Tóm tắt 
- Có  :  10 250 m vải

- May 1 bộ 3 mét vải

- May  : ……bộ ? thừa ? mấy mét

- Gợi ý cách giải

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở .

- Nhận xét chữa bài

Bài 3: Số ( Dòng 1, 2 )

-  HS nêu yêu cầu bài toán.

- Yêu cầu thực hiện phép chia để tìm thương và số dư

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Chữa bài .

4. Củng cố-dặn dò(2’)

+ Dạng toán hôm nay là phép chia hết hay phép chia có dư?

+ Trong phép chia có dư số dư như thế nào với số chia?

GV nhận xét tiết học 

- Dăn : Chuẩn bị bài sau.
	- 2 em làm bảng, lớp làm nháp.

- Học sinh nêu

- Nhắc tên bài
- HS đọc phép chia và nêu thành phần 

- Phép chia là số có năm chữ số chia cho số có 1 chữ số.

- 1 HS đứng tại chỗ thực hiện phép chia, lớp theo dõi.

- Nối tiếp nhau nêu cách chia.

- Vậy 12485 : 3 = 4161 (dư 2)

- Đây là phép chia có dư vì ở lượt chia cuối cùng số dư là 2.

- Số dư bé hơn số chia- HS đọc yêu cầu

- Thực hiện phép chia.

- 3 HS lên bảng làm và nêu cách thực hiện

- HS nêu đề bài

- Học sinh trả lời

- Học sinh trả lời

- HS nghe

- 1 HS làm bảng phụ

Bài giải

Ta có: 10250 : 3 =  3416 ( dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và thừa ra 2m vải.

Đáp số : 3416 bộ quần áo thừa 2m vải

- Học sinh đọc

- 3 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp làm vào vở

Số bị chia

Số chia

thương

Số dư

15 725

3

5241

2

33 272

4

8318

0

- Chia có dư

- Số dư bé hơn số chia

- Nghe

- Về nhà thực hiện



Ngày soạn:....................................

Ngày giảng:...................................
CHÍNH TẢ (NHỚ -VIẾT)                                           
BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I. MỤC TIÊU:   

1. KT: Nhớ - viết đúng ; trình bày đúng quy định bài chính tả.

2. KN: Làm đúng bài tập theo yêu cầu của bài.

3. TĐ: Giáo dục HS ý thức viết đúng chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC:

1. Giáo viên: Bài viết mẫu, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, bảng con, Vở chính tả.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:             

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ(3-5’)
- GV đọc các từ:  Giúp đỡ, Tuy nhiên, Trái đất, Nha Trang

- GV nhận xét.

3.Bài mới

3.1,  Giới thiệu bài(1’): Nêu MT bài học
3.2 . Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết: (20 phút)
- GV  đọc bài thơ. 

- Gọi HS đọc thuộc 4 khổ thơ đầu.

+ Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

+ Đoạn viết có mấy khổ thơ?

+ Trình bày như thế nào cho đẹp?

+ Các chữ đầu dòng thơ được trình bày như thế nào?

+ Cho HS đọc lại từng khổ thơ, nêu lên chữ khó viết và cho HS viết bảng con

* Luyện viết bài

- Cho hS quan sát bài mẫu

- GV nhắc tư thế ngồi, để vở ,cách cầm bút,theo dõi uốn nắn

- HS nhớ –viết bài vào vở.

- GV đọc lại bài 

- Chấm chữa bài (4 - 5 bài
3.3 Hoạt động 2: Hd làm bài tập(5-6’)

Bài 2b:

- HS đọc yêu cầu BT(2)b.

- Cho 2 HS thi  làm bài xong đọc kết quả.

-  GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

4/ Củng cố-dặn dò(2’)
- GV nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn hs chuẩn bị bài sau

	- Học sinh viết bảng con

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài. 
-  Cả lớp theo dõi SGK.

- 3 HS đọc thuộc

- Là được tận mắt nhìn thấy cây lớn lên từng ngày.

- 4 khổ thơ.

- Giữa các khổ thơ, cách 1 dòng.

- Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa và lùi vào 2 ô.

- mong chờ, ngọn gió, rung, lay lay, quên, hạnh phúc.

- HS quan sát nối tiếp

- HS viết bài. 

- Học sinh soát lại bài.

- Nghe và rút kinh nghiệm trong các bài sau
- Học sinh đọc

-  Học sinh thực hiện

 cười rũ rượi, nói chuyện rủ rỉ, rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

.
- Nghe và thực hiện theo yêu cầu 


TẬP LÀM VĂN
 THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
I. MỤC TIÊU: 

1. KT: Bước đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề em cần làm gì để bảo vệ môi trường.

2. KN: Rèn kĩ năng nói cho học sinh

* KNS: Tự nhận thức, lắng nghe tích cực, đảm nhận trách nhiệm, tư duy sáng tạo.
3.TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1.Giáo viên: Bảng phụ 

2. Học sinh: SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(3-5’)

- Đọc lá thư viết cho bạn của mình.

+ Nêu trình tự một bức thư?

- GV nhận xét,tuyên dương
3. Bài mới

3.1Giới thiệu bài:(1’) Nêu MT bài học
3.2. Hoạt động 1:  Hướng dẫn làm bài tập (25-26 phút)

Bài 1: 
+ Bài tập yêu cầu gì?

Chia lớp làm 2 nhóm, yêu cầu thảo luận
+ Nội dung cuộc họp của chúng ta là gì?
-> Bảo vệ môi trường là một vấn đề lớn,  cần có sự tham gia của toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong phạm vi tiết học này, các em có thể dựa vào các câu hỏi dưới đây để bàn bạc về vấn đề này. 

 + Môi trường xung quanh các em như trường học, lớp, làng xóm, sông suối,…có gì tốt, có gì chưa tốt?

 +Theo em, nguyên nhân nào làm cho môi trường bị ô nhiễm?

+ Những việc cần làm để bảo vệ, cải tạo môi trường là gì?

+ Nêu trình tự một cuộc họp?

- Yêu cầu nhắc lại trình tự cuộc họp trên bảng phụ: Nêu mục đích cuộc họp thảo luận tình hình - Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó - Nêu cách giải quyết - Giao việc cho mọi người.

- Yêu cầu các nhóm thi tổ chức cuộc họp trước lớp.

4/ Củng cố -dặn dò(2’)

+ Em đã làm gì để bảo vệ môi trường?

- GV nhận xét chung giờ học.

- Hướng dẫn liên hệ.

- Dặn: Về nhà thực hiện bảo vệ môi trường

	- 3 học sinh đọc, lớp nhận xét

- HS nêu.

- Học sinh nhắc tên bài.

- HS đọc yêu cầu và các câu hỏi gợi ý. 

- Học sinh nghe

- Cần làm gì để bảo vệ môi trường.
- HS nghe, định hướng

- Địa điểm có môi trường sạch đẹp và chưa sạch đẹp

- Do rác thải bị vứt bừa bãi, do có quá nhiều xe, bụi, do nước thải thường xuyên bị đổ ra đường, sông suối;…

- Không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải ra đường, sông suối , thường xuyên dọn vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm, trường lớp, ..

- Học sinh nêu

- 3HS nhắc lại

- Mục đích cuộc họp

- Nguyên nhân

- Cách giải quyết.

- Giao việc.

- Các nhóm thực hiện

- Học sinh nêu

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học

- Thực hiện theo yêu cầu


                                                           TOÁN 
LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:  
1. KT: Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương số có chữ số 0. Giải bài toán bằng hai phép tính

2. KN: Rèn KN Giải bài toán bằng hai phép tính.

3. TĐ: Giáo dục các em tính toán đúng trong cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: SGK, bảng phụ.

2. Học sinh: SGK, Vở BT ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’):

2. Kiểm tra bài cũ(3-5’)

Đặt tính và tính: 42737 : 6 ; 
+ Nêu cách thực hiện tính chia

- GV nhận xét chữa bài 
3. Bài mới:

3.1, Giới thiệu bài: (1’) .Nêu MT bài học
3.2 Luyện tập(25-26’)
Bài 1:  Tính( theo mẫu)

   - GV hướng dẫn mẫu

- GV viết  phép tính : 28921 : 4 = ?

  28921    4

    09      7230

      12

        01

          1

 Vậy: 28921 chia cho 4 bằng bao nhiêu?

+ Phép chia hết hay có dư ? Vì sao ?

- Tiếp tục làm tiếp các phép tính còn lại vào vở.

+ Khi hạ chữ số ở hàng đơn vị xuống để chia, không chia được ta viết gì vào thương    

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2:Đặt tính rồi tính. 

+ Bài tập yêu cầu gì

15273 : 3         18842 :  4         36083 : 4             

- Gọi HS nhận xét

+ Nêu cách thực hiện tính chia?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 3:Bài toán

-Hướng dẫn phân tích và tóm tắt bài toán

+ Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? 

- Chia nhóm làm bài.

 - GV theo dõi giúp đỡ học sinh.

+ Nêu các bước giải 1 bài toán?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 4: Tính nhẩm.

-  HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn mẫu

        12000 : 6 = ?

 Nhẩm:   12 nghìn : 6 = 2 nghìn 

    vậy 12000 : 6 = 2000

+ Em đã nhẩm bằng cách nào ? 

- GV nhận xét chốt bài.

4/ Củng cố-dặn dò(2’)

+ Nêu cách chia số có năm chữ số?
GV nhận xét tiết học.

Dặn: Về nhà xem lại các bài tập
	- Học sinh làm bảng con

- Học sinh nêu, lớp nhận xét

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- Học sinh đọc phép tính và nêu thành phần phép chia 

- 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm nháp.

- HS nối tiếp nhau nêu cách tính.

-  28921 : 4 = 7230 ( dư 1)

- Đây là phép tính chia có dư vì lượt chia cuối cùng số bị chia nhỏ hơn số chia nên được 0 lần và dư 1

- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở

12760   2            18752   3         25704 : 5

  07       6380        07       6250           

    16                       15                      

      00                       02                      

        0                         2                       

- Học sinh đọc bài làm, lớp nhận xét . 

- HS trả lời.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Đặt tính rồi tính.                 

- 3 học sinh lên bảng, lớp làm vào vở.

- Học sinh đọc bài làm, lớp nhận xét 

- HS nêu.

- HS đọc đề bài.

- HS trả lời. 

- Các nhóm làm bài.

- Từng nhóm báo cáo kết quả.

- Nhóm khác theo dõi, nhận xét.

Bài giải

Số ki – lô- gam thóc nếp có là :
27280 : 4 = 6820 ( kg)

Số ki – lô- gam thóc tẻ có là :

27280 - 6820 = 20460 (kg)

                 Đáp số : 6820 kg,   20460 kg

- Học sinh nêu. 

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

- HS theo dõi

- Các phép tính còn lại HS nhẩm miệng, và đọc kết quả, lớp nhận xét bổ sung.

+ 15000 : 3 = 5000    56000 : 7 = 8000

   24000 : 4 = 6000  

- HS trả lời.            

- HS nêu.
Lắng nghe và thực hiện yc


                                             SINH HOẠT TUẦN 31
I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS rèn luyện tốt nề nếp ra vào lớp,nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà.

- Phát huy được những ưu điểm và khắc phục những tồn tại trong tuần.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm, tính tự giác và tính kỉ luật ở hS 

II.  NỘI DUNG SINH HOẠT:

1. Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần:

*Ưu điểm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Tồn tại: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Triển khai kế hoạch tuần tới:
- Duy trì tốt nề nếp và sĩ số. 

- Khắc phục những tồn tại đã mắc.

- Thực hiện tốt việc giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 

     - Thực hiện nghiêm túc công tác VSC,VSCN.

     - Thực hiện tốt hoạt động học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

....................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                  Bình Khê, ngày........../........../..........

                                                      KÝ DUYỆT CỦA BGH

                                                        TUẦN 31

Ngày soạn:.................................

Ngày giảng:................................
                                                     THỰC HÀNH TOÁN
                                                                TIẾT 1
I. MỤC TIÊU:

1. KT: Củng cố về nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có 1 chữ số và tính giá trị của biểu thức, giải toán có văn.

2. KN: Rèn kĩ năng nhân, chia số có năm chữ số và tính giá trị của biểu thức, giải toán. 

3. TĐ: HS tích cực tham gia các hoạt động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. GV: Sách thực hành, bảng phụ.

2. HS:  Sách thực hành.bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	               Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(3’)

3. Bài mới

3.1 GTB:(1’)

3.2 Thực hành(27-28’)

Bài 1:  Tính  
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+ Nêu cách nhân số có 5 chữ số?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

- Yêu cầu HS nêu các qui tắc tính giá trị của biểu thức

a) 31748 + 21417 x 2 =

b) 83764 – 10714 x 6 = 

+ Nêu cách tính giá trị của biểu thức?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ 

trống.

Thừa số 

41638

11304

10407

Thừa số

        2

        6

        9

Tích

+ Nêu cách tìm tích?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 4: Tính 

- Chia nhóm, giao việc


45826   2          27849   3         30678  6

+ Nêu cách chia số có 5 chữ số?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 5: Bài toán

- Hướng dẫn phân tích và tóm tắt bài toán

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết hai ngày nhập kho bao nhiêu kg gạo ta phải làm gì?

- Yêu cầu làm theo cặp

- GV nhận xét chốt bài.
4/ Củng cố-dặn dò(2’)

+ Nêu cách nhân, chia số có năm chữ số?

- GV nhận xét chung giờ học.

-YC chuẩn bị bài sau


	- HS đọc yêu cầu của bài.

- 3 em làm bảng lớp, lớp làm vở.

- Chữa bài, kiểm tra bài.

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nêu

- 2 em làm bảng lớp, lớp làm vở.

a) 31748 + 21417 x 2 = 31748 + 42834

                                    = 74582

b) 83764 – 10714 x 6  = 83764 – 64284

                                    =     19480

- Học sinh nêu

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 3 em làm bảng lớp. Lớp làm bài vào vở.

- Nối tiếp nhau đọc bài.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nêu lại cách tính

- Học sinh theo dõi.

- HS đọc yêu cầu của bài

- HS về nhóm và làm bài. Báo cáo..

- HS nêu cách thực hiện chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số.

- HS đọc bài toán

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Học sinh làm bài theo cặp.

Bài giải

Ngày thứ hai nhập kho số  gạo là:

24180 x 3 = 72540  (kg)

Cả hai ngày nhập kho số gạo là:

24180 + 72540 = 96720 (kg)

Đáp số: 96720 kg gạo.

- Chữa bài, kiểm tra kết quả.
- HS trả lời.

- HS nghe

-Thực hiện yc


                                         THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
                                                         TIẾT 1

I. MỤC TIÊU:

1.KT: Tìm đ​ược bộ phận câu trả lời cho câu hỏi bằng gì? Với gì?

2.KN: Trả lời đ​​​​​​​​​​​​ược một số câu hỏi về nội dung bài.

3.TĐ: HS có ý thức trong giờ học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. GV: Bảng phụ.STH

2. HS: Sách thực hành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)
2. Kiểm tra bài cũ(3’)

3. Bài mới

3.1 Giới thiệu bài(1’)

GTB và ghi tên bài học

3.2 Thực hành(27-28’)

Bài 1. Đọc truyện: Việt Nam ở trong trái tim tôi.

- GV theo dõi bài đọc,sửa sai cho từng em.

Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.

- Yêu cầu làm bài

a) Chị Ray- mông Điêng tham gia đoàn biểu tình để làm gì?

b) Chị Ray – mông  Điêng đã làm gì để đạt được ý định đó?

c) Vì sao người dân Pháp phản đối chính quyền bắt giam chị?

d) Ở tuổi 80, Ray- mông Điêng tiếp tục làm gì cho Việt Nam?
e) Dòng nào dưới đây tóm tắt đúng ý đoạn cuối của câu chuyện?

-  GV nhận xét chốt bài.

Bài 3:  Gạch chân d​ưới bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì? Với gì?

- Yêu cầu làm bài

a) Ray -  mông Điêng đã chặn đứng đoàn tàu chở xe tăng bằng một hành động dũng cảm phi thường.

b) Với hành động dũng cảm đó, Ray – mông Điêng xứng đáng được nhận sự kính trọng của mọi người.

c) Bằng trái tim nhân hậu, ở tuổi 80, bà vẫn quan tâm đến những trẻ em thiệt thòi, nạn nhân của chiến tranh.

- GV nhận xét chốt bài.
4/ Củng cố- dặn dò(2’)

+ Nội dung bài nói lên điều gì?

 - GV nhận xét chung giờ học

- YC chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp đọc nối tiếp từng câu.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- Làm bài vào vở.

- Để ngăn đoàn tàu trở xe tăng sang Việt Nam Nam NNam

-Nằm trên đường ray xe lửa để ngăn đoàn tàu.

- Vì họ đồng tình với hành động phản đối chiến tranh của chị

- Đấu tranh vì hoà bình, giúp nạn nhân chất độc màu da cam.

- Thành phố Hồ Chí Minh lấy tên bà đặt cho một đường phố.

- HS làm vào vở

 - HS đọc yêu cầu của bài.

- 1HS làm bài bảng phụ, lớp làm vở

a) Ray -  mông Điêng đã chăn đứng đoàn tàu chở xe tăng bằng một hành động dũng cảm phi thường.
b) Với hành động dũng cảm đó, Ray – mông Điêng xứng đáng được nhận sự kính trọng của mọi người.

c) Bằng trái tim nhân hậu, ở tuổi 80, bà vẫn quan tâm đến những trẻ em thiệt thòi, nạn nhân của chiến tranh.

-  Chữa bài trên bảng.
- HS trả lời.
- Về nhà thực hiện


ĐẠO ĐỨC
CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ( tiết 2 )
I. MỤC TIÊU:
1. KT:. Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người.

2. KN: Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

*KNS: Kĩ năng ra quyết định,kĩ năng đảm nhận trách nhiệm. Kĩ năng lắng nghe ý kiến, kĩ năng trình bày, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin

3. TĐ: Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng vật nuôi ở gia đình, nhà trường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: Tranh, bảng phụ

2. Học sinh: vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ:(3-5’)
+Hãy nêu các loại cây trồng, vật nuôi mà em biết ?

+ Em thích nhất cây trồng, vật nuôi nào ? Vì sao ?

 - Nhận xét, đánh giá
3. Bài mới:

3.1, Giới thiệu bài:(1’) Ghi bảng
3.2 Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra ( 10 phút)
+ Các cây trông đó được chăm sóc như thế nào?

+ Vì sao phải chăm sóc cây trồng ?

+ Hãy kể tên các vật nuôi mà em biết?

+ Các vật nuôi đó được chăm sóc như thế nào?

+ Vì sao phải chăm sóc vật nuôi?

+ Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi đó như thế nào?

KL: Các loại cây trồng cũng như vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống của con người vì thế các cần bảo vệ chăm sóc bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng của mình.
3.3 Hoạt động 2 :Thảo luận các hành vi- Làm việc theo cặp- ( 10 phút)
- Các cặp thảo luận và nêu cách giải quyết qua các tình huống 

a) Tuấn Anh định tưới cây nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà  cậu tưới. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì?

b) Dương đi thăm ruộng, thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào ào.

Nếu là Dương, em sẽ làm gì?

c) Nga đang vui chơi thì mẹ nhắc về cho lợn ăn.

Nếu là Nga, em sẽ làm gì? 

d) Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần.

Nếu là Hải, em sẽ làm gì?

KL: Các em nên bày tỏ ý kiến của mình khi bạn chưa thực hiện tốt việc tham gia chăm sóc cây trồng vật nuôi vì đó là quỳền được bày tỏ ý kiến của các em qua các vấn đề liên quan.
3.4 Hoạt động 3: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng ( 5-6 phút)
- GV chia nhóm, phổ biến cách chơi: Ghi ra giấy những việc làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động nhóm.Nhóm nào làm nhanh đúng sẽ thắng

4/ Củng cố-dặn dò(2’)
- GV củng cố lại toàn bài: Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Vì vậy em cần biết bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi
-Nhận xét tiết học

-YC chuẩn bị bài sau
	- Học sinh trả lời.

- Học sinh nêu

- Nghe- Tưới, bón phân, làm cỏ...

- Cây trồng không được chăm sóc thì cây sinh trưởng phát triển kém, đem lại năng xuất cây trồng kém.

- Trả lời nối tiếp 

- Cho ăn, tiêm phòng bệnh .

- Vật nuôi không được chăm sóc chu đáo thì không khỏe mạnh, năng xuất kinh tế kém.

- Trả lời nối tiếp.

- Nghe
- Đại diện nêu cách giải quyết

- Tuấn Anh nên tưới cây và giải thích cho bạn hiểu.

- Dương nên đắp lại bờ ao hoặc báo cho người lớn biết.

-  Nga nên dừng chơi và về cho lợn ăn.

- Hải nên khuyên Chính không đi trên thảm cỏ.

- Lớp nghe 

Việc làm cần thiết để chăm sóc bảo vệ cây trồng

Việc làm không nên đối với cây trồng

- Trồng, tưới, bón phân, bắt sâu, nhổ cỏ ...

- Bẻ cành, chặt phá

Việc làm cần thiết để chăm sóc bảo vệ  vật nuôi

Việc làm không nên đối với vật nuôi

- Cho ăn, tiêm phòng bệnh, ...

- Bỏ đói , không chăm sóc...

- Lớp nghe và thực hiện theo nội dung bài học .




Ngày soạn:.....................................

Ngày giảng:....................................
                                                   THỰC HÀNH TOÁN
                                                            TIẾT 2
I.MỤC TIÊU:
1.KT: HS biết chia số có năm chữ số cho số có 1 chữ số.
2.KN: Rèn kĩ năng chia số có năm chữ số, tính giá trị của biểu thức và giải toán bằng hai phép tính.

3.TĐ: Học sinh biết tính toán đúng trong cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ.STH

2. Học sinh:  STH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp(1’)

2. Kiểm tra bài cũ(3’)

3. Bài mới

3.1 Giới thiệu bài(1’)
Giới thiệu bài học và ghi tên bài

3.2 Thực hành(27-28’)

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

 - 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở

 34065 : 5              25788 : 6

- Chữa bài

+ Nêu cách thực hiện chia số có năm chữ số cho số có 1 chữ số?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

27459

4

48567

7

- Gọi HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét chữa bài.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.
 a) (42457 + 52635) : 4 =

 b) (61865 – 8357) : 7 =

- Gọi HS nhận xét

+ Nêu cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 4: Giải toán.( KT KPB)

 Hướng dẫn phân tích và tóm tắt bài toán 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết trong kho còn bao nhiêu mét vải ta phải tìm gì? 

- Yêu cầu các nhóm làm bài

- Gọi HS nhận xét

+ Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 5. Đố vui.

- GV gợi ý HS làm bài.

- GV nhận xét chốt bài.
4/ Củng  cố- dặn dò(2’)

+ Hôm nay các em luyện về những dạng toán gì?

 - GV nhận xét giờ học.

 -Dặn chuẩn bị bài sau
	lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài.

-  Lớp làm  vào vở thực hành.

 34065   5                 25788    6

   40      6813              17      4296

     06                            58

       15                             48

         0                               0

- Chữa bài trên bảng

- HS nêu.
- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận cặp đôi làm vào vở thực hành.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

27459

4

6864

3

48567

7

6938

1

 - 2 HS lên bảng.                       

- HS đọc yêu cầu bài

- 2 học sinh làm bảng lớp.

- Lớp làm vào vở thực hành

a) (42457 + 52635) : 4 = 95092 : 4

                                     = 23773

 b) (61865 – 8357) : 7  = 53508 : 7

                                     =   6744

- HS đọc bài, lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nêu.

- HS đọc đề bài

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Tìm số vải đã xuất đi.

- 3 nhóm làm bài, báo cáo

Bài giải

    Người ta đã xuất đi số mét vải  là:

          71.250  : 3 = 23750 (m)

     Trong kho còn lại số mét vải  là:

          71250 – 23750 = 47500(m )

                         Đáp số: 47500 m vải.

- Các nhóm treo bài nhận xét.

- HS trả lời.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm bài vào vở.

- Nối tiếp đọc bài, lớp theo dõi nhận xét.
- Học sinh nêu

- Học sinh tiếp thu

-Thực hiện



                                         THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TIẾT 2

I. MỤC TIÊU:
1.KT: HS viết được tên một số nước trên thế giới.

2.KN: Điền đúng tên nước vào các bức tranh; Điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.

3.TĐ: HS có ý thức tự giác làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: STH, bảng phụ

2. Học sinh: STH 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:             
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ:(3’)

3.Bài mới

3.1 GTB:(1’)

-GV giới thiệu bài và ghi tên bài
3.2 Thực hành(27-28’)
Bài 1:  Điền tên nước vào chỗ trống thích hợp

- Yêu cầu làm bài

- Giáo viên quan sát hướng dẫn thêm.

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2: Điền tên nước vào mỗi cảnh đẹp nổi tiếng.

- Yêu cầu thảo luận cặp đôi
- GV nhận xét chốt bài

Bài 3: Điền dấu câu.

- Yêu cầu làm bài

+ Dấu phẩy dùng để làm gì? 

- GV nhận xét chốt bài.
4/ Củng cố- dặn dò(2’)

+ Bài học hôm nay  giúp các em hiểu thêm về điều gì? 

- Hướng dẫn HS liên hệ

 - GV nhận xét chung giờ học.

 -Dặn hs chuẩn bị bài sau
	-Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào 

- Nối tiếp nhau đọc bài.

a) Ê - đi –xơn là nhà bác học nổi tiếng người Mĩ.

b) Pu –skin là nhà thơ lớn người Nga.

c) Ac –si –mét là nhà bác học người Hi Lạp.

d) Y- éc –xanh là nhà khoa học người Pháp.
- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS thảo luận và làm bài vào vở.

- Nối tiếp nhau đọc bài.

a) Tháp ép- phen (nước Pháp)

b) Vạn Lý Trường Thành (nước Trung Quốc)

c) Kim Tự Tháp (nước Ai cập)

d) Chùa Một Cột (nước Việt Nam).

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 em lên bảng làm bảng phụ

  Lớp làm vào vở thực hành.

- Nối tiếp nhau đọc bài.

- Lớp theo dõi nhận xét.

- HS trả lời.
-trả lời

nghe và thực hiện yc


Tù nhiªn- x· héi

mÆt tr¨ng lµ vÖ tinh cña tr¸i ®Êt
I. Môc tiªu: Sau bµi häc, hs cã kh¶ n¨ng:

- Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a tr¸i ®Êt, mÆt trêi vµ mÆt tr¨ng.

- BiÕt mÆt tr¨ng lµ vÖ tinh cña tr¸i ®Êt.

- VÏ s¬ ®å mÆt tr¨ng quay xung quanh tr¸i ®Êt.

II. §å dïng d¹y- häc.

        - C¸c h×nh trang 118,119 ( SGK ).

- Qu¶ ®Þa cÇu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	       HĐ CỦA GV
	                   HĐ CỦA HS

	1. æn ®Þnh tæ chøc:(1’)
2. KT bµi cò:(3-5’)
- Em hiÓu ntn lµ hÖ mÆt trêi?

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.

3. Bµi míi.
3.1 GTB: (1’)
3.2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh theo cÆp và trả lời.( 6-7’)
- B­íc 1:

- GVHD hs quan s¸t h×nh 1 trang 118 trong SGK vµ tr¶ lêi víi b¹n theo gîi ý sau:

+ NhËn xÐt chiÒu quay cña tr¸i ®Êt, quanh mÆt trêi vµ chiÒu quay cña mÆt trang quanh tr¸i ®Êt?

+ NhËn xÐt ®é lín cña mÆt tr¨ng, tr¸i ®Êt vµ mÆt tr¨ng?

3.3. Ho¹t ®éng 2: VÏ s¬ ®å mÆt tr¨ng quay quanh tr¸i ®Êt.(15’)
B­íc 1:

- GV gi¶ng: VÖ tinh lµ thiªn thÓ chuyÓn ®éng quanh hµnh tinh.

- Hái: T¹i sao mÆt tr¨ng ®­îc gäi lµ vÖ tinh cña tr¸i ®Êt?

- GV më réng: MÆt tr¨ng lµ vÖ tinh tù nhiªn cña tr¸i ®Êt. Ngoµi ra chuyÓn ®éng quanh tr¸i ®Êt cßn cã vÖ tinh nh©n t¹o do con ng­êi phãng lªn vò trô.

- MÆt tr¨ng võa chuyÓn ®éng quay xung quanh tr¸i ®Êt nh­ng còng võa chuyÓn ®éng xung quanh nã. Chu k× cña 2 chuyÓn ®éng nµy gÇn b»ng nhau vµ ®Òu theo h­íng ng­îc chiÒu víi kim ®ång hå.

B­íc 2:

- Y/c hs vÏ s¬ ®å mÆt tr¨ng quay xung quanh tr¸i ®Êt nh­ H2 ( SGK ) vµo vë råi ®¸nh mòi tªn theo h­íng chuyÓn ®éng.

* GVKL: MÆt tr¨ng chuyÓn ®éng quanh tr¸i ®Êt nªn ®­îc gäi lµ vÖ tinh cña tr¸i ®Êt.

3.4. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i trß ch¬i MÆt tr¨ng chuyÓn ®éng quanh Tr¸i ®Êt.(5-6’)
B­íc 1:

- GV chia nhãm vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ lµm viÖc cña tõng nhãm.

- HD nhãm tr­ëng c¸ch ®iÒu khiÓn nhãm.

B­íc 2: 

- Gäi vµi hs lªn biÓu diÔn tr­íc líp

- GV më réng: Trªn MÆt tr¨ng kh«ng cã kh«ng khÝ, n­íc vµ sù sèng. §ã lµ mét n¬i tÜnh lÆng.

4. Cñng cè, dÆn dß:(2’)
- NhËn xÐt tiÕt häc.

- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
	- H¸t.

- Trong hÖ mÆt trêi cã 9 hµnh tinh, chóng chuyÓn ®éng kh«ng ngõng quanh mÆt trêi vµ cïng víi mÆt trêi t¹o thµnh hÖ mÆt trêi.

- B­íc 1:

- Hs quan s¸t tranh h×nh 1 trang 118 vµ tr¶ lêi víi b¹n: Sau ®ã ®¹i diÖn c¸c nhãm trung b×nh.

+ ChØ mÆt trêi, tr¸i ®Êt, mÆt tr¨ng vµ h­íng chuyÓn ®éng cña mÆt tr¨ng quanh tr¸i ®Êt.

+ MÆt tr¨ng chuyÓn ®éng quay tr¸i ®Êt cïng chiÒu quay cña tr¸i ®Êt quanh mÆt tr¨ng.

+ Tr¸i ®Êt lín h¬n mÆt tr¨ng cßn mÆt trêi lín h¬n tr¸i ®Êt nhiÒu lÇn.

- V× MÆt tr¨ng chuyÓn ®éng quay tr¸i ®Êt.

- Hs vÏ s¬ ®å MÆt tr¨ng quay xung quanh Tr¸i ®Êt vµo vë cña m×nh.

- Hai hs ngåi c¹nh nhau trao ®æi vµ nhËn xÐt s¬ ®å cña nhau.

B­íc 2:

- Thùc hµnh ch¬i trß ch¬i theo nhãm.

- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh ch¬i sao cho tõng hs trong nhãm ®Òu ®­îc ®ãng vai MÆt tr¨ng vµ ®i vßng quanh Tr¸i ®Êt vµ tù quay quanh m×nh theo chiÒu quay cña tr¸i ®Êt.
- Vµi hs biÓu diÔn tr­íc líp.

- Hs nhËn xÐt.
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